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Câu 1: Chọn C 

Câu 2: v x'= . Chọn A 

Câu 3: 2a ω x= − . Chọn A 

Câu 4: Chọn A 

Câu 5: Chọn A 

Câu 6: Chọn C 

Câu 7: Chọn A 

Câu 8: Chọn D 

Câu 9: Chọn A 

Câu 10: Chọn D 

Câu 11: Chọn C 

Câu 12: Chọn B 

Câu 13: 
max

v ωA 10.5 50cm/ s 0,5m/ s= = = = . Chọn A 

Câu 14: 
ω π

f 0,5
2π 2π

= = =  (Hz), Chọn C 

Câu 15: 
2

2 2 2 2 2 2 2

2

v
A x ω A ω x v

ω
= +  = + . Chọn B 

Câu 16: 0

2

Δl 0,16
T 2π 2π 0,8

g π
= = = (s). Chọn A 

Câu 17: 2 21 1
W kA 0,01 .50.A A 0,02m 2cm

2 2
=  =  = = . Chọn A 

Câu 18: 
1 k

f m 9
2π m

=    thì f 3 . Chọn D 

Câu 19: 2 1 2
2

1 2

f l fg1 1
f f 0,71

2π l f l 1 2
=  =  =   (Hz). Chọn A 

Câu 20: 
l

T 2π
g

=  không phụ thuộc m. Chọn D 

Câu 21: o0
0

s 2
α rad 2,3

l 50
= =  . Chọn C 

Câu 22: 
ω 5π

f 2,5
2π 2π

= = = (Hz). Chọn B 
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Câu 23: 
L 12

v 10(m / s) 36(km / h)
T 1,2

= = = = . Chọn B 

Câu 24: 
1 2

x x x 3 0,5π 4 0,5π 1 0,5π= + =  + − = − . Chọn B 

Câu 25: 
2π

2π λ 1m
λ

=  = . Chọn A 

Câu 26: 
λ v 360

0,4
2 2 f 2.450
= = = (m). Chọn A 

Câu 27: 
2π 2π

T 0,5
ω 4π

= = =  (s) 

tb
s v .T 32.0,5 16= = = (cm). Chọn A 

Câu 28: 
L 20

A 10(cm) 0,1(m)
2 2

= = = =  

2 2k mω 0,05.4 0,8= = =  (N/m) 

kvmax
F kA 0,8.0,1 0,08= = = (N). Chọn B 

Câu 29:  

( )

( ) ( )

2

2 2 2
1 1
2 2 2 2 2

max max

2 2 2 2
max2 2

2 2
2 2

max
max 2 2

max

40π 3x v 4 1 11 1
A v A v A 8cm64A

1 1 v 80π cm / sx v 4 2 40π 21
v 6400π1A v

A v


−  

+ = + = =    =  
     

=   =+ =
  + =  

 

max
v 80π

ω 10π
A 8

= = =  (rad/s) 

Thời gian động năng bằng thế năng là 
α π / 2

t 0,05
ω 10π

= = = (s). Chọn C 

Câu 30: 2 2 011 2
max 0 0

2 1 02

sF lg 3
F mω s m. .s . 2. 3

l F l s 2
= =  = = = . Chọn A 

Câu 31:  

A  ΔA  A'  
1 (1) 0,03 (1) 1 0,03 0,97− =  (2) 

W  ΔW  W'  
21  (3) 0,0591 (4) 20,97  (3) 

ΔW
0,0591 5,91%

W
= = . Chọn B 

Câu 32: 2 2

max
a ω A 36 20 A A 0,09m 9cm=  =  = =  

( )
2

2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 1 1

π π
A A A 2A A cosΔφ 9 A 3 3 2A .3 3.cos A 3 3

2 6

 
= + +  = + + −  = 

 
(cm).  

Chọn B 

Câu 33: 
v 25

Δd 2λ 2. 2. 1
f 50

= = = =  (cm). Chọn C 

Câu 34: 
2π 2π

λ v. 2. 1(m) 100(cm)
ω 4π

= = = =  
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( )M

2πd 2π.50
u Acos ωt 2cos 4πt 2cos 4πt π

λ 100

   
= − = − = −   

   
. Chọn C 

Câu 35: max

7T 7π π
α 2π S 4A A 5A

6 3 3
→ = = + → = + =  

T 2π
0,1s T 0,2s ω 10π

2 T
=  = → = =  (rad/s) 

max
tbmax

S 5A
v 45 A 2,1

7T / 6 7.0,2 / 6
=  =  =  (cm) 

( )( ) ( )0 0

1 π
x Acos ω t t φ 2,1cos 10π t 2,1cos 10πt

30 3

  
= − + = − + =  

  
 (cm). Chọn B 

Câu 36: Trong nửa chu kì dan nen

dan 0

dan nen

α 3α 3π A 2
α Δl

α α π 4 2

 =
 =  =

+ =
 

dan

dan

α 3π / 4
ω 5π

t 0,15
= = =  (rad/s)

( )

2

0 2 2

g π
Δl 0,04m 4cm A 4 2

ω 5π
→ = = = = → =  (cm). Chọn D 

Câu 37: 
2

max

max

a 320π
ω 8π

v 40π
= = =  (rad/s) 

max
v

v
2

= −  và thế năng tăng
A 3

x
2

 = −  theo chiều âm
5π

φ
6

 =  

2021

π π
2020π

α 30316 2t
ω 8π 12

+ +

= = = (s), Chọn C 

Câu 38: 6 5F qE 2 3.10 .10 0,2 3−= = =  (N) 

( )2F 0,2 3
a 10 3 m / s

m 0,02
= = =  

( ) ( )
2

2 2 2 2g' g a 10 10 3 20 m / s= + = + =  

o o o o

0

a 10 3
tanα α 60 α 60 54 6

g 10
= =  = → = − =  

( ) ( )o

max 0
v 2g'l 1 cosα 2.20.0,5 1 cos6 0,33= − = −  (m/s). Chọn B 

Câu 39: 
2π

T 0,5 0,1 0,4s ω 5π
T

= − =  = =  (rad/s) 

Vuông pha 2 2 2 2

1 2
A A A 2 1,5 2,5cm 0,025m = + = + = =  

( )
22 2 21 1

W mω A 0,2. 5π .0,025 0,015625J 15,625mJ
2 2

= = = =  

Tại t 0,2s=  thì 
1 2

x x x 0 1,5 1,5cm 0,015m= + = − = − = −  

( ) ( ) ( )
22 2 2 2 2

d

1 1
W mω A x .0,2. 5π 0,025 0,015 0,01J 10mJ

2 2
= − = − = = . Chọn A 
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Câu 40: Dựa vào VTLG có M sớm pha hơn N là 
π 2π 7π

Δφ
2 3 6

= + =  

2π.Δx 7π 2π.Δx 70
Δφ Δx

λ 6 40 3
=  =  =  (cm) 

2 2 2 2 2 2

max

7π
Δu A A 2A cosΔφ 4 4 2.4 cos 7,73

6
= + − = + −   (cm) 

2

2 2 2

max max

70
d Δx Δu 7,73 24,58

3

 
= + = +  

 
 (cm). Chọn A 
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